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Họ, tên thí sinh:..................................................................SBD:..........................Lớp:............

( Biết: C=12, O=16, N=14, H=1, Ca=40, Mg=24, Zn=65, Al =27, Cr=52, Fe=56, Cu=64, Cl=35,5) 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6đ)

Câu 1: Al không tan được trong dung dịch

A. HCl.
B. NaHSO4.
C. H2SO4.
D. NH3.
Câu 2: Để nhận biết ion SO42– và Cl–, ta có thể dùng

A. Li+.
B. Na+.
C. Ba2+.
D. Mg2+.
Câu 3: Cho 150ml dung dịch FeSO4 0,5M phản ứng với dung dịch NaOH dư . Sau phản ứng lọc lấy kết tủa rồi đem nung trong không khí đến khi khối lượng không đổi. Khối lượng chất rắn thu được sau khi nung là

A. 6 g.
B. 4 g.
C. 12 g.
D. 8 g.

Câu 4: Cho viên Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng quan sát được là

A. có bọt khí.
B. có kết tủa màu đỏ.

C. có bọt khí và kết tủa màu xanh.
D. có bọt khí và kết tủa màu đỏ.

Câu 5: Một dung dịch có chứa Mg(HCO3)2 và CaCl2 là loại nước cứng gì?

A. Nước cứng tạm thời.
B. Nước mềm.

C. Nước cứng vĩnh cửu.
D. Nước cứng toàn phần.

Câu 6: Crom (III) oxit có thể tác dụng được với các chất nào trong dãy sau?

A. HCl, NaOH, KI.
B. HCl, NaOH, K2CrO4.
C. HCl, NaOH, NaCl.
D. HCl, NaOH đặc.
Câu 7: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. ns1
B. ns2
C. ns2 np1
D. (n – 1)dx nsy
Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 15,4g hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thu được 0,4g khí H2. Khối lượng muối thu được trong dung dịch là

A. 29,6 gam.
B. 36,7 gam.
C. 53,7 gam.
D. 63,7 gam.

Câu 9: Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. AgNO3.
B. ZnCl2.
C. CuSO4.
D. FeCl3.
Câu 10: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH  loãng vào dung dịch K2Cr2O7  thì màu của dung dịch chuyển từ

A. không màu sang màu vàng.

         C. màu vàng sang màu da cam.

B. không màu sang màu da cam.                        D. màu da cam sang màu vàng.

Câu 11: Khử hoàn toàn 3,32g hh gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (đktc). Lượng Fe thu được là

A. 5,40 g.
B. 1,72 g.
C. 1,27 g.
D. 5,04 g.
Câu 12: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch X là
A. AlCl3.
B. CuSO4.
C. Fe(NO3)3.
D. Ca(HCO3)2.

Câu 13: Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. CrO3.
B. Cr2O3.
C. K2Cr2O7.
D. CrSO4.
Câu 14: Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách

A. điện phân nóng chảy AlCl3 .

B. điện phân nóng chảy Al(OH)3.

C. điện phân nóng chảy  Al2O3.
D. dùng Mg khử ion Al3+ ra khỏi dung dịch muối.
Câu 15: Chất khí chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính là

A. CO2.
B. CO.
C. NO2.
D. NO.

Câu 16: Hấp thụ toàn bộ 0,672 lít CO2 vào 3 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M thu được

A. 1g kết tủa.
B. 2g kết tủa.
C. 3g kết tủa.
D. 4g kết tủa.

Câu 17: Cho 12 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 11,2 lít khí (đktc). Tên của kim loại kiềm thổ đó là

A. Ba (M=137).
B. Mg (M=24).
C. Ca (M=40).
D. Sr (M=88).
Câu 18: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chất rắn thu được gồm

A. Cu, Al. MgO.
B. Cu, Al, Mg.
C. Cu, Al2O3, Mg.
D. Cu, Al2O3, MgO.
Câu 19: Cấu hình electron của Cr (Z = 24) trên các phân lớp là

A. 1s22s22p63s23p6 3d54s1.
B. 1s22s22p63s23p6 4s23d4
.
C. 1s22s22p63s23p63d6.
D. 1s22s22p63s23p6 4s13d5.
Câu 20: Thành phần chính của quặng pyrit là
A. Fe3O4.
B. Fe2O3.
C. FeCO3.
D. FeS2.
Câu 21: Trong số các cặp kim loại sau, cặp nào có tính chất bền vững trong không khí, nước nhờ có lớp màng oxit rất mỏng, rất bền vững bảo vệ?

A. Fe và Al.
B. Al và Cr.
C. Mn và Al.
D. Fe và Cr.
Câu 22: Cho sơ đồ phản ứng:  NaHCO3  +  X 
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 Na2CO3 + K2CO3 +  H2O. Vậy X là

A. KOH.
B. NaOH.
C. K2CO3.
D. HCl.

Câu 23: Dãy kim loại bị thụ động trong dung dịch axit HNO3 đặc, nguội là

A. Fe, Al, Ag.
B. Fe, Zn, Cr.
C. Fe, Al, Cr.
D. Fe, Al, Cu.
Câu 24: Oxit lưỡng tính là

A. CaO.
B. Al2O3.
C. CuO.
D. Fe2O3.

PHẦN TỰ LUẬN (4đ)

ĐỀ 1
Câu 1: Cho 13 gam kim loại crom phản ứng vừa đủ với V lít khí Cl2 (đktc). Tính V. 

Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 42 gam KOH thu được dung dịch X. Tính khối lượng muối tan thu được trong X.
Câu 3: Hòa tan m (g) Al vào dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,05 mol NO và 0,075 mol N2. Tính m.

Câu 4: Cho 31,2 gam hỗn hợp gồm bột Al và Al2O3 phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 0,3 mol H2. Tính khối lượng của Al2O3.
---------------------------------------------

----------- HẾT ----------

(Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.)
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